Đơn vị :
 

  





      


     Mẫu số C01a - HD

Bộ phận :










(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 

Mã đơn vị SDNS :
…...         









 ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG CHẤM CÔNG 
Tháng …….năm…….

                                                        









Số……….

	Số TT
	Họ và tên
	Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ
	Ngày trong tháng
	Quy ra công

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	SC hưởng lg tgian
	SC nghỉ không lươg
	SC hưởng BHXH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           Ngày.... tháng.....năm.....
Người chấm công



 
 Phụ trách bộ phận



                  Người duyệt

    (Ký, họ tên)




             
(Ký, họ tên)





            (Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương thời gian



+



- Hội nghị, học tập



H

- Ốm, điều dưỡng



Ô



- Nghỉ bù




Nb

- Con ốm




Cô



- Nghỉ không lương



No

- Thai sản




T



- Ngừng việc




N

- Nghỉ phép 




P



- Lao động nghĩa vụ



Lđ

Đơn vị :
 

  





      


     Mẫu số C01b - HD

Bộ phận :










(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 

Mã đơn vị SDNS :
…...         









 ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng …….năm…….



Số:……..

	Số

TT
	Họ  và tên


	Ngày trong tháng
	Cộng số giờ làm thêm

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	Số giờ của ngày lv
	Số giờ của ngày thứ bảy ,Cn
	Số giờ của ngày lễ tết
	Số giờ làm đêm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Người chấm công




Xác nhận của bộ phận





      
Thủ trưởng đơn vị

làm thêm



   

  có người làm thêm







(Ký, họ tên )

    ( Ký, họ tên)





(Ký, họ tên )
Đơn vị :
 

        


Mẫu số C01C - HD

Bộ phận :



(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 

Mã đơn vị SDNS :
         


 ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ
            Ngày…….tháng……năm……

        Số:………

· Họ tên:


· Nơi công tác:


	Ngày

Tháng
	Những công việc đã làm
	Thời gian làm thêm
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ký tên

	
	
	Từ giờ
	Đến giờ
	Tổng số giờ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


   Người báo làm thêm giờ

           Kế toán trưởng

   
Người duyệt

           (Ký, họ tên )                                          (Ký, họ tên )                               
 (Ký, họ tên )






